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DẠNG 1: Điền từ thích hợp (语法填空题) 

●​ 他的话里______道理，但也不完全正确。(Tā de huà lǐ ______ dàolǐ, dàn yě bù 

wánquán zhèngquè.) 

●​ ______你不想去，也应该提前告诉大家。(______ nǐ bù xiǎng qù, yě yīnggāi tíqián 

gàosù dàjiā.) 

●​ 这个计划______有风险，我们必须小心。(Zhège jìhuà ______ yǒu fēngxiǎn, wǒmen 

bìxū xiǎoxīn.) 

●​ 他总是按照自己的想法行事，做事很______。(Tā zǒngshì ànzhào zìjǐ de xiǎngfǎ 

xíngshì, zuòshì hěn ______.) 

●​ 尽管天气不好，队员们仍然表现得十分______。(Jǐnguǎn tiānqì bù hǎo, duìyuánmen 

réngrán biǎoxiàn de shífēn ______.) 

DẠNG 2: Chọn đáp án đúng (选择题) 

●​ 面对困难，她依然保持（A. 顽强 B. 坚强）的态度。(Miànduì kùnnán, tā yīrán bǎochí 

(A. wánqiáng B. jiānqiáng) de tàidù.) 

●​ 这个运动员的精神非常（A. 顽强 B. 坚强），从不轻易放弃。(Zhège yùndòngyuán de 

jīngshén fēicháng (A. wánqiáng B. jiānqiáng), cóng bù qīngyì fàngqì.) 

●​ 他的话（A. 不无 B. 没有）道理。(Tā de huà (A. bù wú B. méiyǒu) dàolǐ.) 

●​ 老师要求我们不要（A. 任意 B. 顽强）修改原文。(Lǎoshī yāoqiú wǒmen bùyào (A. 

rènyì B. wánqiáng) xiūgǎi yuánwén.) 

●​ 虽然受到批评，他依然很（A. 坚强 B. 顽强）。(Suīrán shòudào pīpíng, tā yīrán hěn 

(A. jiānqiáng B. wánqiáng).) 

DẠNG 3: Viết lại câu (改写句子) 

●​ 这个观点有一点道理。(Zhège guāndiǎn yǒu yīdiǎn dàolǐ.) 

●​ 他在困境中表现出强大的意志。(Tā zài kùnjìng zhōng biǎoxiàn chū qiángdà de yìzhì.) 

●​ 他面对挑战仍然不放弃。(Tā miànduì tiǎozhàn réngrán bù fàngqì.) 

●​  你可以随便选择喜欢的颜色。(Nǐ kěyǐ suíbiàn xuǎnzé xǐhuān de yánsè.) 

●​ 既然你已经决定了，大家就支持你吧。(Jìrán nǐ yǐjīng juédìng le, dàjiā jiù zhīchí nǐ ba.) 

 

Đáp án tham khảo:  



DẠNG 1 

Đáp án: 

●​ 不无 (bù wú) - không phải là không có 

●​ 既然…就 (jìrán… jiù) - đã… thì… 

●​ 不无 (bù wú) 

●​ 任意 (rènyì) - tùy ý, tùy tiện 

●​ 顽强 (wánqiáng) - kiên cường, bền bỉ 

DẠNG 2 

Đáp án:  

B. 坚强 (jiānqiáng) - nhấn mạnh sức mạnh tinh thần. 

A. 顽强 (wánqiáng) - nhấn mạnh ý chí hành động bền bỉ. 

A. 不无 (bù wú). 

A. 任意 (rènyì). 

A. 坚强 (jiānqiáng). 

DẠNG 3 

1. 这个观点不无道理。(Zhège guāndiǎn bù wú dàolǐ.) - Quan điểm này không phải là không 

có lý. 

2. 他在困境中表现得很坚强。(Tā zài kùnjìng zhōng biǎoxiàn de hěn jiānqiáng.) - Anh ấy tỏ 

ra rất kiên cường trong nghịch cảnh. 

3. 他面对挑战表现出了顽强的精神。(Tā miànduì tiǎozhàn biǎoxiàn chūle wánqiáng de 

jīngshén.) - Anh ấy thể hiện tinh thần kiên cường trước thử thách. 

4. 你可以任意选择喜欢的颜色。(Nǐ kěyǐ rènyì xuǎnzé xǐhuān de yánsè.) - Bạn có thể tùy ý 

chọn màu yêu thích. 

5. 大家就支持你吧，既然你已经决定了。(Dàjiā jiù zhīchí nǐ ba, jìrán nǐ yǐjīng juédìng le.) - Mọi 

người hãy ủng hộ bạn đi, vì bạn đã quyết định rồi. 

 



 

 


